
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 5.045.526.397         

1 02/05/2019 Gia đình em Phúc cho vô tài khoản 801 5.000.000                

2 06/05/2019 Cô Nguyễn Tiên cho vô tài khoản 801 10.000.000              

3 08/05/2019 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                

4 14/05/2019 Công ty Thực phẩm Biggreen cho vô tài khoản 801 2.000.000                

5 15/05/2019 Gia đình em Phú cho tiền mặt 1.000.000                

6 19/05/2019 Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê 11.900.000              

7 20/05/2019 Gia đình các Cô Chú Sơn Liên, Cô Chú Sơn Cẩm, Cô Chú Nuôi Thúy cho tiền mặt 9.000.000                

8 21/05/2019 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                

9 22/05/2019 Cô Trang - Thới Hòa cho tiền mặt 500.000                   

10  Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 1.000.000                

11 23/05/2019 Chú Duy Linh Nguyễn cho 200 USD * 23.330 4.666.000                

12 25/05/2019 Gia đình em Thảo cho tiền mặt 1.000.000                

13 27/05/2019 Lãi sổ tiết kiệm 1 tỷ cho vô tài khoản 801 12.964.384              

14 28/05/2019 Má của Chú Chí Trung ĐHKT K15 cho tiền mặt 50.000.000              

15  Cô Vân ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 23.330 6.999.000                

16 31/05/2019 Thầy Thuận cho tiền mặt 3.905.000                

17  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 13.755.000              

18  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2.000.000                

19  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 47.434                     

Tổng Trong kỳ 146.736.818            
Tổng Cuối kỳ 5.192.263.215         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 20.934.225.616       

1 01/05/2019 Chi mua dây rút 38.000                     

2  Chi tiền chợ 735.000                   

3 02/05/2019 Chi tiền xăng 50.000                     

4  Chi tiền chợ 899.000                   

5 03/05/2019 Chi mua thùng nước suối 70.000                     

6  Chi tiền vá xe máy 15.000                     

7  Chi tiền chợ 897.000                   

8 04/05/2019 Chi mua keo AB 50.000                     

9  Chi tiền chợ 790.000                   

10 05/05/2019 Chi tiền hớt tóc học sinh nam (11 em) 330.000                   

11  Chi tiền đá banh 300.000                   

12  Chi tiền chợ 472.000                   

13 06/05/2019 Chi tiền cho học sinh Bảo đi khám bệnh + thuốc 135.000                   

14  Chi tiền chợ 751.000                   

15 07/05/2019 Chi mua mực lông bảng, phiếu thu, pin 330.000                   
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16  Chi tiền chợ 684.000                   

17 08/05/2019 Chi tiền mua xi măng 285.000                   

18  Chi tiền mua nước ngọt 170.000                   

19  Chi tiền chợ 885.000                   

20 09/05/2019 Chi tiền mua cám cho cá 40.000                     

21  Chi tiền mua dây chụp mõm chó 50.000                     

22  Chi tiền xe gửi vở về Kon Tum 400.000                   

23  Chi tiền chợ 984.000                   

24 10/05/2019 Chi tiền học sinh Như đóng tiền tài liệu 40.000                     

25  Chi tiền học sinh Y Taih đóng tiền tài liệu + tiền quỹ lớp 200.000                   

26  Chi tiền học sinh Hoài Bảo đóng tiền tài liệu + tiền quỹ lớp 200.000                   

27  Chi tiền chợ 743.000                   

28 11/05/2019 Chi tiền mua bình xịt côn trùng 45.000                     

29  Chi tiền chợ 688.000                   

30 12/05/2019 Chi tiền ăn cho Linh, My, Nhi 6.000.000                

31  Chi tiền chợ 785.000                   

32 13/05/2019 Chi tiền cho Truonh, Lực đóng quỹ lớp 100.000                   

33  Chi tiền gas 265.000                   

34  Chi tiền mua bóng đèn, chui đèn 166.000                   

35  Chi tiền chợ 779.000                   

36 14/05/2019 Chi tiền chợ 492.000                   

37 15/05/2019 Chi tiền gas 265.000                   

38  Chi tiền chợ 820.000                   

39 16/05/2019 Chi đóng tiền rác 100.000                   

40  Chi tiền khám + thuốc cho Táo 179.000                   

41  Chi tiền khám + thuốc cho Tiên 144.000                   

42  Chi tiền chợ 747.000                   

43 17/05/2019 Chi tiền mua nước suối 70.000                     

44  Chi tiền mua sữa đặc, sữa chua cái về làm sữa chua 236.000                   

45  Chi tiền đóng cước internet 543.000                   

46  Chi tiền mua bìa hồ sơ 210.000                   

47  Chi tiền chợ 900.000                   

48 18/05/2019 Chi tiền mua chuột, bàn phím 1.800.000                

49  Chi đóng cước điện thoại bàn 756.000                   

50  Chi tiền đóng cước điện thoại di động 845.000                   

51  Chi tiền chợ 930.000                   

52 19/05/2019 Chi tiền xăng + gửi xe 3 bánh tháng 4 120.000                   

53  Chi tiền ăn cho sinh viên Phụng 1.500.000                

54  Chi tiền ăn + đi lại cho sinh viên Trâm 3.300.000                

55  Chi tiền mua mái che bạc 900.000                   

56  Chi tiền cho sinh viên Thúy làm hồ sơ 500.000                   

57 20/05/2019 Chi tiền mua băng keo cá nhân + thuốc đỏ 95.000                     

58  Chi tiền chợ 577.000                   

59 21/05/2019 Chi tiền mua xi măng, gạch, cát 1.060.000                

60  Chi tiền khám + thuốc cho Táo 250.000                   

61  Chi tiền mua bóng đèn, chui đèn 213.000                   

62  Chi tiền cho Leny, Phát đóng tiền quỹ lớp 40.000                     

63  Chi tiền chợ 745.000                   

64 22/05/2019 Chi tiền xăng 100.000                   

65  Chi tiền chợ 822.000                   

66  Chi tiền học phí cho sinh viên Linh 7.000.000                

67 23/05/2019 Chi đóng tiền điện tháng 5 5.120.000                

68  Chi tiền chợ 628.000                   

69 24/05/2019 Chi tiền xe học sinh Thao về quê 250.000                   

70  Chi tiền xe học sinh Thưnh về quê 250.000                   

71  Chi tiền xe học sinh Tín về quê 250.000                   

72  Chi tiền xe học sinh Tý về quê 250.000                   

73  Chi tiền xe học sinh Trươnh về quê 250.000                   

74  Chi tiền xe học sinh Hyan về quê 250.000                   

75  Chi tiền chợ 565.000                   

76 25/05/2019 Chi tiền xe học sinh Lực về quê 250.000                   

77  Chi tiền xe học sinh Ngân về quê 250.000                   



78  Chi tiền xe học sinh Táo về quê 350.000                   

79  Chi tiền chợ 633.000                   

80 26/05/2019 Chi tiền xăng 50.000                     

81  Chi tiền chợ 614.000                   

82 27/05/2019 Chi tiền xe cho học sinh Leny về quê 250.000                   

83  Chi tiền chợ 394.000                   

84  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin 33.000                     

85 28/05/2019 Chi tiền chợ 524.000                   

86 29/05/2019 Chi mua dao gọt trái cây + nỉa 60.000                     

87  Chi tiền chợ 637.000                   

88 30/05/2019 Chi tiền học sinh Thanh về quê 350.000                   

89  Chi tiền chợ 425.000                   

90  Chi tiền mua nước suối 70.000                     

91 31/05/2019 Chi lương tháng 5 Thầy Minh 10.000.000              

92  Chi lương tháng 5 Thầy Kỳ 6.000.000                

93  Chi lương tháng 5 Thầy Thuận 3.200.000                

94  Chi lương tháng 5 Thầy Văn Minh 6.000.000                

95  Chi lương tháng 5 Cô Loan 4.000.000                

96  Chi lương tháng 5 Cô Hân 6.000.000                

97  Chi lương tháng 5 Cô Diễm 1.000.000                

98  Chi tiền chuyển tiền học tiếng Nhật cho sinh viên Thúy 7.533.000                

 Tổng chi trong kỳ 102.066.000            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.090.197.215         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.090.197.215         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 12/05/2019 Chú Hoàng cho 100kg gạo -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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